
Tuần 21 (Từ ngày 02/02 đến ngày 06/02/2026) Lớp 5A6 

Thứ/ 

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

02/02 

Sáng 

1 61 HĐTN 

- Sơ kết thi đua tuần 20, triển khai kế hoạch 

tuần 21 

- Tham gia tìm hiểu vệ sinh ATTP, cam kết 

thực hiện vệ sinh ATTP 

- Chủ điểm: Tìm hiểm văn hóa ngày Tết cổ 

truyền; Mùa xuân tình bạn 

 

2 141 Tiếng Việt Đọc: Giỏ hoa tháng Năm BGĐT 

3 101 Toán 
Bài 41: Tìm giá trị phần trăm của một số 

Tiết 1: Khám phá, Hoạt động - trang 21, 22 

BGĐT 

Bảng phụ 

4 41 Lịch sử và Địa lí Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 (tiết 1) BGĐT 

Chiều 

5 81 Tiếng Anh Unit 8: People and places - Lesson 1  

6 142 Tiếng Việt 
Luyện từ và câu: Cách nối các vế câu ghép 

(tiếp theo) 
BGĐT 

7 41 Tiếng Anh bổ trợ Project 2 (My little restaurant) BGĐT 

Ba 

03/02 

Sáng 

1 143 Tiếng Việt Viết: Viết đoạn văn tả người BGĐT 

2 102 Toán 
Bài 41: Tìm giá trị phần trăm của một số 

Tiết 2: Luyện tập - trang 22 

BGĐT 

Bảng phụ 

3 82 Tiếng Anh Unit 8: People and places - Lesson 2  

4 41 Khoa học 
Vi khuẩn có ích trong chế biến thực phẩm 

(tiết 2) 
BGĐT 

Chiều 

5 21 Công nghệ Lắp ráp mô hình xe điện chạy bằng pin (tiết 3) 

BGĐT 

Bộ  

lắp ghép 

6 41 GDTC Bài tập rèn luyện kĩ năng leo (tiết 3)  

7 21 Đạo đức Lập kế hoạch cá nhân (tiết 1) BGĐT 

Tư 

04/02 

Sáng 

1 144 Tiếng Việt Đọc: Thư của bố (tiết 1) BGĐT 

2 145 Tiếng Việt Đọc: Thư của bố (tiết 2) BGĐT 

3 103 Toán 
Bài 42: Máy tính cầm tay 

Tiết 1: Khám phá, Hoạt động - trang 23, 24 

BGĐT 

Bảng phụ 

4 83 Tiếng Anh Unit 8: People and places - Lesson 2  

Chiều 

5 42 Lịch sử và Địa lí Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 (tiết 2) BGĐT 

6 42 Tiếng Anh bổ trợ Unit 7 - Part 1  

7 21 Tiếng Anh - Toán 
Circle and its perimeter and area 

(Hình tròn và chu vi, diện tích hình tròn) 
 

Năm 

05/02 

Sáng 

1 146 Tiếng Việt Viết: Viết bài văn tả người (Bài viết số 1 BGĐT 

2 104 Toán 
Bài 42: Máy tính cầm tay 

Tiết 2: Khám phá, Hoạt động, Luyện tập - 

trang 25, 26 

BGĐT 

Bảng phụ 

3 84 Tiếng Anh Unit 8: People and places - Lesson 3  

4 62 HĐTN 
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Nhận diện 

các môi trường học tập mới 
BGĐT 

Chiều 

5 21 Tin học Cấu trúc lặp với số lần biết trước  

6 21 Mĩ thuật Linh vật thể thao (tiết 1)  

7  Bổ trợ kiến thức Luyện tập cách nối các vế câu ghép Bảng phụ 



Sáu 

06/02 

Sáng 

1 148 Tiếng Việt Đọc mở rộng BGĐT 

2 42 Khoa học 
Vi khuẩn gây bệnh ở người và cách phòng 

tránh (tiết 1) 
BGĐT 

3 105 Toán 
Bài 43: Thực hành và trải nghiệm sử dụng 

máy tính cầm tay 

BGĐT 

Bảng phụ 

4 42 GDTC Bài tập rèn luyện kĩ năng leo (tiết 4)  

Chiều 

5 21 Âm nhạc Học bài hát: Em đi giữa biển vàng BGĐT 

6  Bổ trợ kiến thức 
Luyện tập về tìm giá trị phần trăm của một số 

và sử dụng máy tính cầm tay 
Bảng phụ 

7 63 HĐTN 
- Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ điểm: 

Trải nghiệm môi trường học tập mới 

- Phòng tránh TNTT do bỏng 

BGĐT  

Tài liệu 

Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 

Số lượt sử dụng BGĐT: 

9 

22 

 

 

Phó Hiệu trưởng 

 

 

 

 

 

Đào Thị Minh Hạnh 

Ngày 29 tháng 01 năm 2026 

Tổ trưởng 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Ngọc 

 


